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KẾ HOẠCH 

Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

của lực lượng Kiểm ngư trên biển năm 2024 

  

Thực hiện Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017; Thông tư 

18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của Lực 

lượng Kiểm ngư; Quyết định số 35/23/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 55/2021/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát 

viên, người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh;  

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-SNN ngày 22/01/2024 về triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 

2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tuần tra, kiểm 

tra, kiểm soát của lực lượng Kiểm ngư trên biển năm 2024, nội dung cụ thể như 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích  

- Phát hiện, ngăn chặn từ xa vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thuỷ sản, khai thác hải sản trên biển của các tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. 

- Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 cuả Thủ tướng Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban 

Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không 

theo quy định (khai thác IUU); Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 21/11/2023 về 

việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo 

“Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. 

- Thông qua tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để đẩy mạnh tuyên truyền phổ 

biến nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân trong hoạt động 

khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

bền vững, xây dựng nghề cá có trách nhiệm. 
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2. Yêu cầu 

- Quá trình thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải nắm vững nghiệp 

vụ và tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Xử lý các hành vi 

vi phạm pháp luật phải đảm bảo chính xác, khách quan và đúng quy định của 

pháp luật 

- Phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các lực lượng theo quy chế phối hợp và 

quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ. 

 II NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch 

Tuần tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá 

nhân có hoạt động khai thác thuỷ sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, 

chống khai thác IUU trên biển từ 8-12 cuộc, cụ thể: 

- Quý I: Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật 

về chống khai thác IUU để chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của EC 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh: 1-2 cuộc. 

- Quý II: Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật 

về khai thác thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định: 3-4 cuộc. 

- Quý III: Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật 

về khai thác thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản: 3-4 cuộc. 

- Quý IV: Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật 

về khai thác thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản: 1-2 cuộc. 

2. Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đột xuất 

Ngoài việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch tổ chức tuần tra đột 

xuất khi phát hiện các tổ chức, các nhân có dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo 

của cấp trên hoặc theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định. 

3. Công tác phối hợp 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tùy tình 

hình thực tiễn phối hợp với lực lượng Biên phòng và các đơn vị, địa phương có 

liên quan để phối hợp tham gia tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. 

 4. Công tác tuyên truyền 

- Kết hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trực tiếp tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý như Luật Thủy sản 2017, 
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Luật Biển Việt Nam, các nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản, các quy định chống khai thác IUU, chiến lược kinh tế biển, đảo và các 

văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động thủy sản. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm bảo đảm ngăn chặn, tuyệt đối 

không để xảy ra tình trạng tàu cá, ngư dân Hà Tĩnh vi phạm khai thác hải sản ở 

vùng biển nước ngoài. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Căn cứ Kế hoạch tuần tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, Chi cục Thủy 

sản xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các cuộc tuần tra, 

kiểm tra, sau mỗi chuyến tuần tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; 

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các cuộc tuần tra, kiểm tra đột xuất khi phát 

sinh. đảm bảo hoàn thành kế hoạch trong năm. 

 - Kinh phí các cuộc tuần tra, kiểm tra sử dụng nguồn kinh phí cho công 

tác Kiểm ngư, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) của Chi cục Thủy 

sản. 

 Trưởng các phòng, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản để 

thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cục Kiểm ngư;  

- Giám đốc Sở (để B/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Lưu VT, TS. 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Đức Nhân 
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